
UBND  QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày 22 tháng 12  năm 2018 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 

(Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018) 

 

Thứ/ 

ngày 
Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 

Cán bộ 

phụ trách 

Trực  

lãnh đạo 

Thứ 2 

(24/12) 
Sáng 

7h10: Giao ban GVCN BGH, GVCN, Đ/c Lan Đ/c Kim Thúy Đ/c 

K.Thúy 

 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hoài 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Bích, Đạt 

7h15: Tập trung HS chào cờ - Sơ kết tuần 

Chuyên đề - Chào năm mới 

Đ/c Hồng, CB,GV,NV, HS 

Lớp trực tuần 

Đ/c Kim Thúy 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm   

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c M.Hạnh, Đạt) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Sinh hoạt: Chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống: 

Tự nhận thức, phòng chống TNXH, phòng 

chống AIDS.   

GVCN, học sinh 

TPT 

Đ/c Minh Ngọc 

Bắt đầu chương trình HK 2 CBGVNV Đ/c K.Thúy  

Từ tiết 3: Họp tổ chuyên môn bổ sung, Hoàn 

thiện các loại hồ sơ giáo án, kế hoạch daỵ học 

HK 2 

GV các tổ CM 

Đ/c Thủy, Quý, Hường đôn 

đốc 

Đ/c K.Thúy 

 

Nộp lại hồ sơ học kì I về BGH: Sổ dự giờ, Sổ 

điểm cá nhân, Sổ SHCM, Sổ CN, Lịch báo 

giảng, bài KTHK, Biên bản thanh tra bài 

KTHK+ Biên bản KT hồ sơ lần 1 (chiều 

20/12/2018) 

GV các tổ CM 

Đ/c Thủy, Quý, Hường tập 

hợp nộp tại phòng đ.c Minh 

Thúy. Đ/c Minh Ngọc đôn 

độc các tổ nhóm 

Đ/c K.Thúy  

 

Nộp Sổ ghi đầu bài sáng+ chiều HK I về BGH 
Đ/c P. Hồng 

GVCN 

Đ/c  

M.Ngọc 

SHCM: 

- Thảo luận bài khó.  

- Đăng kí các tiết dạy chuyên đề HK 2. TTCM 

nộp bản mềm về BGH đề tổng hợp. 

GV các tổ CM 

Đ/c Thủy, Quý, Hường 

Đ/c K.Thúy 

M.Thúy 

M.Ngọc 



- Thống nhất nội dung KT đầu giờ Toán, Văn 

K9  tuần 20-25 (3 buổi/tuần. Tuần chẵn: 2 Toán- 

1 Văn, tuần lẻ: 2 Văn-1 Toán). Nộp về BGH đề 

VP photo. 

GV tiếng Anh nhóm Anh 8 nộp danh sách HS 

có khả năng thi Olympic T.Anh cho Đ/c 

M.Ngọc. 

GV T.Anh khối 8. 

Đ/c M.Ngọc 

Nộp danh sách học sinh khối 8,9 ôn tập thi 

Olympic Tiếng Anh 

Đ/c Thúy Nga, GVCN khối 

8,9 phối hợp 

Đ/c Minh Ngọc 

11h: Nộp lịch báo giang, sổ SHCM có kiểm tra 

tuần 20 của NTTT về phòng đ/c Minh Thúy 
TTCM Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

Giờ học bổ trợ giáo viên  hướng dẫn HS viết thư 

UPU, cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con”  

GV Văn, Mĩ Thuật 

Đ/c M.Thúy, 

M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy  

 

Trong tuần HKPĐ cấp Quận theo lịch Đ/c Hường, Minh Ngọc PT 
Đ/c Kim Thúy 

In sổ điểm chính học kì 1+ Sổ điểm cá nhân học 

kì 2 

Đ/c Đức, Trâm 

Đ/c M.Thúy  

 

Đ/c K.Thúy  

 

Hoàn thiện photo đề KT đầu giờ K9 tuần 20 

Đ/c Trâm 

Đ/c M.Thúy  

 

Đ/c K.Thúy  

 

Thứ 3 

(25/12) 

 

Sáng 

 
7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Phương 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c K.Thúy 

M.Thúy 

M.Ngọc 

Đ/c 

K.Thúy 

 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 



 Đ/c Hồng 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Tuấn, 

Phương 

Thúy 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm. 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Hiền (Sinh), Bích) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Gửi danh sách ôn tập Olympic Tiếng Anh cho 

Language Link 
Đ/c Trâm Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

15h30: KT Hồ sơ đánh giá xếp loại học kì I (lần 

2)+ Nộp cam kết thực hiện đúng quy định 

chương trình HK 1. Chốt biên bản, niêm phong.   

100% CBGVNV (không 

vắng mặt) 

Đ/c M.Thúy 

M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

Thứ  4 

(26/12) 

Sáng 

 

7h00: KT đầu giờ Văn K9   

9A1: Đ/c Điệp, 

9A2: Đ/c Khanh, 

9A3: Đ/c Thủy, 

9A4: Đ/c Tú, 

9A5: Đ/c Thanh Nga 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

 

Đ/c K.Thúy 

M.Thúy 

M.Ngọc 

Đ/c Minh 

Thúy 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm. 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Hiền (Sinh), Bích) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

9h-11h: Ôn tập tiếng anh cho HS dự thi Olympic 

Tiếng Anh khối 8,9 tại phòng Tin 1 

Đ/c Thúy Nga, Bích Thảo 

Đ/c Đức mở cửa phòng Tin 

1 

Đ/c Minh Ngọc 

11h: Nộp hồ sơ giáo viên học kỳ II: Giáo án 

tháng 12, tháng 1, sổ điểm cá nhân, sổ ghi chép 

họp, sổ chủ nhiệm, sổ lưu đề, sổ SHCM…. 

GVBM, TTCM thu và nộp 

tại phòng hội đồng 

Đ/c Minh Thúy 



Chiều 

15h30: KT bài KT học kỳ I, đối chiếu khớp sổ 

điểm cá nhân, sổ điểm điện tử với bài học kỳ, sổ 

đầu bài, sổ báo giảng, KT Hồ sơ đánh giá xếp 

loại học kì I (lần 2) + Nộp cam kết thực hiện 

đúng quy định chương trình HK I. Chốt biên 

bản, niêm phong.  Kiêm tra giáo án tuần 20, 

tháng 1 

100% CBGVNV (không 

vắng mặt) 

TTCM. NTCM Đ/c 

M.Thúy 

M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 4: KT hồ sơ tháng 12. Nhóm Anh 9 triển 

khai làm Review sheet : Đ/c Trần Huyền (Unit 

7, 10), Đ/c M.Ngọc (Unit 8,11), Đ/c Thúy Nga 

(Unit 9,12) 

Tổ NK, Đ/c Hường PT Đ/c M.Ngọc 

Thứ 5 

(27/12) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm 

BTN (Đ/c Nga (Toán), 

Thảo (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c M. 

Thúy 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Điệp 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Nga, Bích 

Thảo 

8h30: Họp giao ban HT tại PGD Đ.c Kim Thúy 
 

Đưa câu hỏi TNKQ lên Google Driver  
Đ/c Đức+ Đ/c Thủy, Quý, 

Thúy Nga 

Đ/c K.Thúy 

Chiều 

Hoàn thiện phân công nhiệm vụ CBGV học kì 2 

(nộp 4/1/2019 cùng TKB, KH Chuyên đề HK 2) 

Đ/c K.Thúy 

Đ/c M.Thúy, M.Ngọc 
Đ/c K.Thúy 

14h: Họp liên tịch tại phòng công đoàn Ban liên tịch Đ/c Kim Thúy 

Nộp KH thực hiện thi Biệt đội khoa học 
Đ/c M.Ngọc Đ/c Kim Thúy 

Thứ 6 

(28/12) 

 

Sáng 7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Phương 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

 

Đ/c K.Thúy 

M.Thúy 

M.Ngọc 

Đ/c M. 

Ngọc 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 



7h00’-17h10’:Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Hoài, My (Hóa) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc TN: Đ/c 

Hoài, My 

Sơ kết tuần 20, làm điểm thi đua tuần 20 Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc  

Gửi nộp báo cáo thống kê chất lượng mô hình 

trường học mới theo biểu online của phòng GD 

Đ/c Trâm, GVCN 9A2, 

9A4. Đ/c Minh Thúy PT 
Đ.c Kim Thúy 

Gửi nộp báo cáo thống kê học lực hạnh kiểm, 

báo cáo thống kê số liệu học kỳ I theo biểu 

online của phòng GD 

Đ/c Trâm, Đức. Đ/c 

M.Thúy, M.Ngọc PT 
Đ/c K.Thúy  

Chiều 

14h – 15h: Thu kế hoạch nhỏ khối 8,9. 

15h – 16 h: Thu kế hoạch nhỏ khối 6,7. 

Địa điểm: Khu vực cầu thang nhà thể chất 

Đ/c Phượng Hồng, GVCN 

các lớp 
Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 7 

(29/12) 

 

 

Sáng 

Nộp sổ theo dõi KT đầu giờ K9 về BGH 

Đ/c Liễu, K.Nhung, 

C.Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c M.Thúy  

Đ/c K.Thúy  

 

Đ/c M. 

Ngọc 

 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Lịch, 

Minh 

Phương 

7h00’-11h40’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Kiểm tra công tác trực tuần lớp 7A2 
Đ/c Phượng Hồng 

GVCN lớp 7A2 

Đ/c Minh Ngọc 

Học sinh khối 8,9 học bình thường 

Học sinh khối 6,7 nghỉ học 

  

Chiều 
Đội tuyển HSG dự thi cấp TP học tại Quận vào 

chiều Thứ 5+ thứ 7 theo lịch PGD. 

HS trong đội tuyển. GVCN 

9. Đ/c M.Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

Chủ 

nhật 
 

Thực hiện nghỉ học kỳ I và nghỉ lễ từ ngày 

30/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019 
 

  

 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 

- Lưu: VP./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( Đã kí) 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

 



 


